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STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Điện thoại 
Loại 

Nghề 

1 20-ĐCN-085 Phan Tấn Bảo  22/9/2005 Tp.HCM 0908592727 ĐCN 

2 20-ĐCN-090 Đặng Phúc Lộc 12/5/2005 Bắc Giang 0908604416   

3 20-ĐCN-091 Phạm Thanh  Trí 6/12/2005 TP.HCM 0936512249   

4 20-ĐCN-094 Lê Vinh  Đại 22/11/2005 Sóc Trăng 0763746489   

5 20-ĐCN-095 Nguyễn Xuân Mạnh Hùng 27/2/2005 TP.HCM 
0913063659 

0938472564 
  

6 20-ĐCN-096 Phạm Thanh  Tịnh 13/3/2005 Quãng Ngãi  0911494100   

7 20-ĐCN-093 Nguyễn Gia  Bảo 16/11/2005 Tp.HCM 
0908507142 

0329783173 
  

8 20- ĐTCN -119 Trương Phước  Sang  16/1/2005 TP,HCM  
090140378  

0586454413 
  

9 20-KTML-124 Nguyễn Minh Phương Đức 2/11/2005 Tp.HCM 0907048177   

10 20-KTML-125 Lê Bá Phùng Lâm 30/7/2005 Cần Thơ 
0903395605 

0907316605 
  

11 20-KTML-128 Đỗ Minh Khôi 13/9/2005 Tp.HCM 
0799703788 

0918222122 
  

12 20-KTML-129 Phạm Tuấn Hiếu 9/8/2003 Tp.HCM 
0968213790 

0366305453 
  

13 20-KTML-130 Nguyễn Hữu Lương 25/9/2005 Hà Nội 902357024   

14 20-KTML-131 Nguyễn Minh Tâm 8/3/2005 TP.HCM 
0937649789 

0932027997 
  

15 20-KTML-132 Nguyễn Lý Long Hồ 11/6/2005 Đồng Tháp 0937797124   

16 20-KTML-133 Nguyễn Hoàng  Duy 26/1/2005 Tp.HCM 0903523936   

17 20-KTML-134 Phan Trí Thức 23/6/2005 Tp.HCM 
0919147871 

0967439423 
  

18 20-KTML-135 Nguyễn Đức Anh 30/11/2005 Tp.HCM 
0942063379 

0948575579 
  

19 20-KTML-146 Nguyễn Hậu Trọng Hiếu 1/4/2005 Tp.HCM 0767465739   

20 20-KTML-143 Nguyễn Tấn  Hoài 28/5/2005 TP.HCM 
0703331814 

0933027413 
  

21 20-KTML-145 Trần Quốc  Anh 3/10/2005 Long An 0907682885   

22 20-KTML-137 Nguyễn Trần Gia Huy 4/1/2005 TP.HCM 
0932142061 

0773695569 
  

23 20-KTML-148 Nguyễn Quang Khải  22/4/2004 Tp.HCM 0764822550   

24 20-KTML-136 Nguyễn Quốc  Hiếu 16/10/2005 Thanh Hóa 
0987282316 

0987767019 
  

25 20-ĐCN-098 Dương Anh Huy 25/10/2005 Tp.HCM 
0912814543 

0916244669 
  

26 20-ĐCN-110 Nguyễn Thành Đạt 10/10/2005 Hà Nam 0363951609   

27 20-MTT-216 Nguyễn Thị Tường  Vân (QT3) 4/11/2004 BR-VT 0938267097   

28 20-MTT-219 Trần Võ Xuân  Mai (QT3) 10/8/2005 Hồ Chí Minh 0703392525   



STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Điện thoại 
Loại 

Nghề 

29 20-MTT-220 Nguyễn Hồng  Ân (QT3) 17/2/2005 TP.HCM 
0868599670 

0365812791 
  

30 20-MTT-221 Vương Kim  Ngân (QT3) 11/12/2005 Tp.HCM 0764609571   

31 20-MTT-222 Mã Thanh Trúc (QT3) 9/11/2005 Tp.HCM 0399344860   

32 20-MTT-217 Trần Thị Nguyệt Cầm (QT3) 7/10/2005 Hồ Chí Minh 0329719554   

33 20-MTT-218 Nguyễn Thị Ngọc  Huệ (QT3) 26/6/2005 Quảng Bình 
0345390261 

0986402539 
  

34 20-MTT-223 Cao Thụy Ngọc Linh (QT3) 16/10/2005 Tp.HCM 
07920208553 

0964626593 
  

 


